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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 23/2020/KDTM - PT 

Ngày: 22-9-2020 

V/v: “Tranh chấp giữa các thành 

viên của công ty với nhau liên quan 

đến việc chuyển nhượng phần vốn 

góp” 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tự 

Các Thẩm phán: Ông V  T  n  L êm 

Ông N u  n T n Lon  

- Thư ký phiên tòa: Bà N u  n T ị P ươn  L ên, T ư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

B  B   T ị Dun  - K ểm sát v ên. 

Ngày 22 tháng 9 năm 2020, tạ  trụ sở Tò  án n ân dân c p c o tạ  Đ  Nẵn  

xét xử p úc t ẩm côn  k    vụ án k n  do n  t ươn  mạ  t ụ lý số 

21/2020/TLPT-KDTM ngày 05 tháng 5 năm 2020 về v ệc: “Tranh chấp giữa các 

thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn 

góp”. 

Do bản án k n  do n  t ươn  mạ  sơ t ẩm số 01/2020/KDTM-ST ngày 25 

tháng 3 năm 2020 củ  Tò  án n ân dân tỉn  Đắk Lắk bị k án  cáo. 

G ữ  các đươn  sự: 

* Nguyên đơn: Ông Lê K m Đ, s n  năm 1957. Đị  c ỉ: t  n  p ố Hồ Chí 

Minh.  

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Thành N. Đị  c ỉ: tỉn  Đắk Lắk 

(văn bản ủ  qu ền ngày 16/8/2018).  

* Bị đơn: Ông N u  n Đăn  S. Đị  c ỉ: tỉn  Đắk Lắk.  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ôn  Trần Văn P. Đị  c ỉ: tỉn  Đắk Lắk. 

2. Ôn  Trương Quang Đ1. Đị  c ỉ: tỉn  Đắk Lắk. 

3. Ôn  N u  n Trọn  H. Đị  c ỉ: t  n  p ố Hồ C í Minh. 

4. Ông Trần Văn M. Đị  c ỉ: tỉn  Đắk Lắk. 

5. Ôn  N u  n Hồn  T. Đị  c ỉ: tỉn  Đắk Lắk. 

* Người kháng cáo: Nguyên đơn - ông Lê K m Đ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Trong đơn khởi kiện ngày 27/5/2019 và quá trình tham gia giải quyết vụ án 

nguyên đơn ông Lê Kim Đ trình bày:  

Ông là th n  v ên củ  Côn  t  trác  n  ệm  ữu  ạn T (sau đâ   ọ  tắc l  

Công ty T); Công ty T được c p      c ứn  n ận đăn  ký k n  do n  lần đầu n    

19/01/2009, có 07 t  n  v ên  ồm có: Ông N u  n Đăn  S  óp vốn 70.000.000đ; 

Ôn  Trần Văn P  óp vốn 700.000.000đ; Ông Lê K m Đ  óp vốn 340.000.000 đ; 

Ông Trương Quang Đ1  óp vốn 50.000.000đ; ông Trần Văn M  óp vốn 

50.000.000đ; ôn  N u  n Hồn  T  óp vốn 50.000.000đ; Ôn  N u  n Trọn  H 

 óp vốn 30.000.000đ; T án  8/2011, các t  n  v ên củ  Côn  t  c u ển n ượn  

p ần vốn  óp củ  mìn  c o ôn  N u  n Đăn  S; Tạ  b ên bản  ọp t  n  v ên 

công ty ngày 26/12/2011, để xử lý k oản t ền m  các t  n  v ên c u ển n ượn  

p ần vốn  óp c o ôn  S, thì ông S c m kết t  n  toán c o ôn  k oản t ền n ận 

c u ển p ần vốn  óp củ  ôn  l  861.000.000đ nhưng sau đó ông S không thanh 

toán c o ôn  số t ền nêu trên. Vì vậ , ôn  k ở  k ện  êu cầu To  án   ả  qu ết: 

Buộc ôn  N u  n Đăn  S p ả  t  n  toán c o ôn  861.000.000đ mà ông S n ận 

c u ển n ượn  p ần vốn  óp củ  ôn  S vào ngày 26/12/2011. 

Bị đơn ông Nguyễn Đăng S trình bày: 

 Ông là Giám đốc Côn  t  T, là ngườ  đạ  d ện t eo p áp luật củ  Côn  t ; 

Công ty được c p      c ứn  n ận đăn  ký k n  do n  lần đầu n    19/01/2009, 

có 07 t  n  v ên  ốm có: Ôn  N u  n Đăn  S, ông Lê K m Đ, ôn  Trần Văn P, 

ông N u  n Trọn  H, ông Trương Quang Đ1, ông Trần Văn M v  ôn  N u  n 

Hồn  T; Công ty đăn  ký vốn đ ều lệ 3.500.000.000đ; mỗ  t  n  v ên đăng ký góp 

vốn 500.000.000đ; Tuy nhiên, sau đó c ỉ mìn  ôn   óp vốn, các thành viên khác 

k ôn   óp vốn. Vì vậ , n    09/6/2011, Hộ  đồn  t  n  v ên Côn  t  T  ọp để xử 

lý 06 t  n  v ên củ  Côn  t  c ư   óp vốn v  đồn  ý c o ôn  Dươn  Ho n  M, 

ôn  Huỳn  Tu n H, ôn  N u  n Văn M, b  Lê T ị T uỳ N, bà Đỗ T ị S tham gia 

Côn  t  vớ  tư các  t  n  v ên, t    t ế 06 t  n  v ên c ưa  óp vốn v  05 n ườ  

n   sẽ  óp đủ số vốn m  06 t  n  v ên củ c ưa góp. 

Trước k   t  n  lập Côn  t  T, gia đìn  ôn  Trần Văn P nợ     đình ông 

380.000.000đ, gia đìn  ôn  N u  n Hồn  T nợ     đình ông 70.000.000đ. Để xử 

lý số t ền nợ n  , ôn  t oả t uận với ông P và ôn  Đ l  ôn  sẽ uỷ qu ền c o     

ngườ  n  , c u ển n ượn  p ần vốn  óp củ  mìn  tạ  Côn  t  T v  vốn đ ều lệ 

củ  Côn  t  T cho Hợp tác xã sơ c ế sản xu t  ỗ lạn  v  dịc  vụ tổn   ợp TT (sau 

đâ   ọ  tắc l  Hợp tác xã TT), có trụ sở tạ  tỉn  Tâ  N n ; G á trị  ợp đồn  c u ển 

nhượn  do ôn  P và ôn  Đ qu ết địn  n ưn  p ả  t  n  toán đủ c o ôn  số t ền 

ông P và ông T còn nợ ôn  l  450.000.000đ; Ông P và ôn  Đ đồn  ý, nên n    

24/12/2011, ông đã uỷ qu ền c o ôn  P và ôn  Đ    o dịc  v  c u ển n ượn  vốn 

đ ều lệ Côn  t  T cho Hợp tác xã TT. 

Ngày 26/12/2011, ôn  Đ mang đến n   ôn  Hợp đồn  c u ển cổ p ần   ữ  

Công ty T và Hợp tác xã TT; B ên bản  ọp t  n  v ên Côn  t  T về v ệc xử số t ền 

c u ển n ượn  cổ p ần củ  Côn  t  T cho Hợp tác xã TT; Do muốn l   được số 
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t ền nợ 450.000.000đ, nên ông đã ký v o b ên bản  ọp t  n  v ên Côn  t  T ngày 

26/12/2011. T ực tế k ôn  có v ệc ôn  Đ c u ển n ượn  p ần vốn  óp củ  ôn  Đ 

tạ  Côn  t  T c o ôn  vớ    á 861.000.000đ. Vì vậ , ôn  k ôn  đồn  ý vớ   êu 

cầu k ở  k ện củ  ôn  Đ. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Hồng T trình bày:  

Ông là thành viên Công ty T, ôn   óp vốn v o Côn  t  50.000.000d; Tu  

n  ên, do Côn  t  bị t  ệt  ạ  500.000.000đ về v ệc đặt cọc t ền n ận c u ển 

nhượn  qu ền sử dụn  Côn  t  H T ật; T eo t oả t uận củ  các t  n  v ên Côn  

t , t ì t  ệt  ạ  được c    đều c o các t  n  v ên; N  ỵ 26/12/2011, ôn  k ôn  

t  m      ọp Hộ  đồn  t  n  v ên côn  t  n ưn  b ết nộ  dun  cuộc  ọp; V ệc ông 

Đ khở  k ện  êu cầu ôn  S t  n  toán t ền c u ển nhượn  p ần vốn  óp củ  ông 

Đ cho ông S, ôn  k ôn   êu cầu  ì. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Văn M trình bày:  

Ông là thành viên Công ty T, ôn   óp vốn v o Côn  t  50.000.000đ; Ngày 

26/12/2011, ôn  k ôn  t  m      ọp Hộ  đồn  t  n  v ên công ty nhưn  b ết nộ  

dun  cuộc  ọp; V ệc ôn  Đ k ở  k ện  êu cầu ôn  S t  n  toán t ền c u ển 

nhượn  p ần vốn  óp củ  ôn  Đ cho ông S, ôn  k ôn   êu cầu  ì. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Trọng H trình bày:  

Ông là thành viên Công ty T, ôn   óp vốn v o Côn  t  30.000.000đ; Ngày 

26/12/2011, ôn  k ôn  t  m      ọp Hộ  đồn  t  n  v ên côn  t  n ưn  b ết nộ  

dun  cuộc  ọp; V ệc ôn  Đ k ở  k ện  êu cầu ôn  S t  n  toán t ền c u ển 

nhượn  p ần vốn  óp củ  ôn  Đ cho ông S, ôn  k ôn   êu cầu  ì. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trương Quang Đ1 trình bày:  

Ôn  l  t  n  v ến Côn  t  T, ôn   óp vốn v o Côn  t  50.000.000đ; Ngày 

26/12/2011, ôn  k ôn  t  m      ọp Hộ  đồn  t  n  v ên côn  t  n ưn  b ết nộ  

dun  cuộc  ọp; V ệc ôn  Đ k ở  k ện  êu cầu ôn  S t  n  toán t ền c u ển 

nhượn  p ần vốn  óp củ  ôn  Đ cho ông S, ôn  k ôn   êu cầu  ì. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Văn P trình bày:  

Ông là thành viên Công ty T, ôn   óp vốn v o Côn  t  700.000.000đ. Ngày 

26/12/2011, ông th m      ọp Hộ  đồn  t  n  v ên côn  t .  Ôn  Đ t oả t uận 

c u ển n ượn  p ần vón  óp củ  ôn  Đ cho ông S l  có t ật; V ệc ôn  Đ k ở  

k ện  êu câu ôn  S t  n  toán t ền c u ển n ượn  p ần vốn  óp củ  ôn  Đ cho 

ông S, đề n  ị To  án xem xét   ả  qu ết. 

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2020/KDTM-ST ngày 

25 tháng 3 năm 2020 Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định: 

Căn cứ các đ ểm b, c k oản 3 Đ ều 39 Luật do n  n   ệp năm 2005; Đ ểm 

b k oản 4 Đ ều 8 Đ ều lệ Côn  t  TNHH T; Đ ểm đ k oản 1 Đ ều 12 N  ị qu ết 

số 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 củ  Uỷ b n Thườn  vụ Quốc  ộ . 

Tu ên xử: K ôn  c  p n ận  êu cầu k ở  k ện củ  ôn  Lê K m Đ về v ệc 

buộc ôn  N u  n Đăn  S p ả  t  n  toán 861.000.000đ t ền c u ển p ần vốn  óp 

củ  ôn  Đ cho ông S vào ngày 26/12/2011. 
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N o   r  bản án sơ t ẩm còn qu ết địn  về án phí, qu ền k án  cáo và thi 

hành án t eo qu  địn  củ  p áp luật. 

Ngày 07/4/2020, nguyên đơn ông Lê K m Đ kháng cáo to n bộ bản án sơ 

t ẩm, đề n  ị Tòa án c p p úc t ẩm c  p n ận  êu cầu k ở  k ện củ  n u ên đơn. 

  Tạ  ph  n     phúc  h    

N ườ  k án  cáo   ữ n u ên nộ  dun  k án  cáo.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình  ày   

 “B ên bản  ọp t  n  v ên côn  t  về v ệc xử lý số t ền c u ển n ượn  cổ 

đôn  Côn  t  n    26/12/2011” l  c ứn  cứ t ể   ện rõ n u ên đơn đã  óp vốn 

vào Công ty T. Các t  n  v ên c  củ  Côn  t  trước đâ  đều t ừ  n ận v ệc  óp 

vốn n  . Ôn  N u  n Đăn  S đã n ận lạ  100% cổ đôn  củ  côn  t  t ì p ả  có 

trác  n  ệm t  n  toán lạ  c o n u ên đơn 861 tr ệu đồn . Đâ  l  số t ền  óp vốn 

t ực củ  ôn  Đ v  t ỏ  t uận xử lý số t ền c u ển n ượn  vốn  óp   ữ  các t  n  

v ên tạ  B ên bản  ọp t  n  v ên côn  t  n    26/12/2011. Hơn nữ , v ệc c u ển 

n ượn  vốn  óp có d  n r      k ôn  l  k ôn  qu n trọn , vì ông S đã     rõ nộ  

dun  s u ở p í  dướ  B ên bản  ọp t  n  v ên Côn  t  n    26/12/2011: “Tôi 

Nguyễn Đăng S nhận lại 100% cổ đông của Công ty. Sẽ thanh toán lại số tiền 

trên. Thời gian 10 ngày” n  ĩ  l  nộ  dun  b n đầu củ  B ên bản  ọp t  n  v ên 

Công ty l  xử lý số t ền c u ển n ượn  80% cổ đôn  c o Hợp tác xã TT, n ưn  

s u đó ôn  S t ếp tục c m kết về v ệc n ận lạ  100% cổ đôn  củ  Côn  t  để tự 

quản lý,  oạt độn . Do đó,  êu cầu k ở  k ện củ  n u ên đơn l  có căn cứ v   ợp 

pháp. 

Đại diện Viện kiểm sát nh n d n cấp cao tại Đà N ng phát  iểu  

Lờ  k    củ  n u ên đơn v  bị đơn k ôn  t ốn  n  t về v ệc  óp vốn. B ên 

bản n    09/6/2011 t ể   ện ôn  Đ k ôn   óp vốn n ưn  B ên bản n    

26/12/2011 lạ  t ể   ện ôn  Đ có  óp vốn v  ôn  S t ỏ  t uận n ận lạ  100% cổ 

đôn  v  sẽ t  n  toán lạ  c o ôn  Đ 861 tr ệu đồn . 

H ện Côn  t  T vẫn còn  oạt độn  v  đã t    đổ  G    c ứn  n ận đăn  ký 

k n  do n  lần t ứ 4 n ưn  Tò  án c p sơ t ẩm k ôn  t u t ập c ứn  cứ từ Côn  

ty T để xác địn  ôn  Lê K m Đ có  óp vốn vào Công ty không?  

Tò  án c n  c ư  l m rõ có     k ôn  v ệc ôn  N u  n Đăn  S ủ  qu ền 

c o ôn  Trần Văn P đ  l m t ủ tục c u ển n ượn  cổ đôn    ữ  Côn  t  T và 

HTX TT. Hợp đồn  c u ển n ượn  cổ p ần n    26/12/2011   ữ  Côn  t  T 

(ông P ký) vớ  HTX TT nhưn  tạ  đón  d u củ  Côn  t  P. Nên cần xác m n  vớ  

HTX TT về v n đề có     k ôn  v ệc ký  ợp đồn  c u ển n ượn  cổ p ẩn vớ  

Công ty T. HTX TT có c u ển t ền c o Côn  t  T hay không? 

Đề n  ị Hộ  đồn  xét xử căn cứ Đ ều 304 Bộ luật Tố tụn  dân sự, tạm 

ngừn  p  ên tò  để t u t ập t êm t   l ệu c ứn  cứ từ Côn  t  T và HTX TT để có 

cơ sở   ả  qu ết vụ án. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

[1] Công ty T được c p      c ứn  n ận đăn  ký k n  do n  lần đâu n    

19/01/2009,  ồm có 07 t  n  v ên l  N u  n Đăn  S; Lê Kim Đ; Trần Văn P; 

Nguy n Trọn  H; Trươn  Qu n  Đ1; Trần Văn M v  Nguy n Hồng T; vốn đ ều lệ 

3,5tỷ đồn ; mỗ  t  n  v ên đăn  ký  óp vốn 500.000.000đ.  

[2] Do các thành viên không  óp vốn nên n    09/6/2011, Côn  t   ọp Hộ  

đồn  t  n  v ên để xử lý các th n  v ên c ư   óp vốn  ồm có ôn  Đ, ông P, ông 

H, ông Đ1, ông M và ông T, các t  n  v ên đề n  ị t ếp n ận t  n  v ên mớ  l  

Dươn  Ho n  M, Huỳn  Tu n H, N u  n Văn M, Đỗ T ị S, Lê T ị T uỳ N, thay 

t ế 06 t  nh viên c ư   óp vốn trên. V ệc xử lý củ  Công ty l  p    ợp qu  địn  

tạ  đ ểm b k oản 3 Đ ều 39 Luật Doanh n   ệp năm 2005. N ư vậ , sau cuộc  ọp 

Hộ  đồn  t  n  v ên công ty ngày 06/9/2011, các ôn  Lê K m Đ; Trần Văn P, 

N u  n Trọn  H; Trương Quang Đ1; Trần Văn M, N u  n Hồn  T không còn là 

t  n  v ên củ  Côn  t  T.  

[3] Xét  ợp đồn  c u ển n ượn  vốn đ ều lệ ký ngày 26/12/2011   ữ  Công 

ty T v  Hợp tác xã TT, t    r n : Công ty T không có qu ền ký  ợp đồn  địn  

đoạt p ần vốn  óp củ  các t  n  v ên Công ty. Quá trình giả  qu ết vụ án, ôn  Đ 

v  ôn  P không cung c p đuợc c ứn  cứ  c ứn  m n  đã c u ển n ượn  vốn đ ều 

lệ Công ty T cho Hợp tác xã TT v  đã n ận một tỷ đồn . Mặt k ác, con d u trên 

 ợp đồn  l  củ  Côn  t  trác  n  ệm  ữu  ạn P. Do đó, văn bản  ợp đồn  c u ển 

n ượn  vốn   ữ  Công ty T v  Hợp tác xã Tân T ến n    26/12/2011 không có 

  á trị p áp lý.  

[4] N o   r , ôn  Đ không có c ứn  cứ c ứn  m n  đã  óp vốn v o Công ty 

T n ư: p  ếu t u t ền  óp vốn,      c ứn  n ận p ần vốn  óp t eo qu  địn  tạ  

k oản 4 Đ ều 39 Luật Doanh n   ệp năm 2005; b ên bản n    09/6/2011 t ể   ện 

ông Lê Kim Đ c ư   óp vốn v o Công ty;   ữ  ôn  Đ v  ôn  S không ký kết  ợp 

đồn  c u ển n ượn  vốn  óp. V ệc b ên bản  ọp t  n  v ên Công ty ngày 

26/12/2011 có    : “Tôi Nguyễn Đăng S nhận lại 100% cổ đông của Công ty. Sẽ 

thanh toán lại số tiền trên. Thời gian 10 ngày” c ư  đủ cơ sở c ứn  m n  có    o 

dịc  c u ển n ượn  vốn  óp   ữ  ôn  Đ v  ôn  S. 

[5] Do đó, không t ể căn cứ b ên bản  ọp t  n  v ên công ty n    

26/12/2011 về v ệc xử lý số t ền c u ển n ượn  80% cổ đôn  công ty để c  p 

n ận  êu cầu k ở  k ện củ  ôn  Đ về v ệc buộc ôn  S p ả  t  n  toán 

861.000.000đ t ền c u ển n ượn  p ần vốn góp. 

[6] V ệc đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân c p c o tạ  Đ  Nẵn  đề n  ị tạm 

ngừn  p  ên tò  để t u t ập t êm t   l ệu c ứn  cứ l  không cần t  ết, không p   

 ợp vớ  qu  địn  tạ  k oản 1 Đ ều 91 Bộ luật Tố tụn  dân sự: “1. Đương sự có yêu 

cầu Tòa án  ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp, 

giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ 

và hợp pháp”. Trong vụ án n  , ôn  Đ có n  ĩ  vụ p ả  cun  c p c ứn  cứ c ứn  

m n  đã  óp vốn v o Công ty T v  có ký kết  ợp đồn  c u ển n ượn  vốn  óp 

cho ông S. 

[7] Tò  án c p sơ t ẩm không c  p n ận  êu cầu k ở  k ện củ  ôn  Đ l  có 

căn cứ; kháng cáo củ  ôn  Đ không có cơ sở c  p n ận.  

[8]  n p í p úc t ẩm ôn  Đ p ả  c ịu, tuy nhiên ôn  Đ được m  n do l  

n ườ  c o tuổ . 

Vì các lẽ trên  
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QU  T ĐỊNH 

Căn cứ k oản 1 Đ ều 308 Bộ luật Tố tụn  dân sự; 

Không c  p n ận k án  cáo củ  ôn  Lê K m Đ ; 

G ữ n u ên bản án k n  do n  t ươn  mạ  sơ t ẩm số 01/2020/KDTM-ST 

ngày 25 tháng 3 năm 2020 củ  Tò  án n ân dân tỉn  Đắk Lắk. 

 n p í k n  do n  t ươn  mạ  p úc t ẩm: 

Ông Lê Kim Đ được m  n án p í k n  do n  t ươn  mạ  p úc t ẩm. 

Bản án p úc t ẩm có   ệu lực p áp luật kể từ n    tu ên án. 
 

  

Nơi nhận: 

- TAND tố  c o; 

- VKSND c p c o tạ  Đ  Nẵn ; 

- TAND tỉn  Đắk Lắk; 

- VKSND tỉn  Đắk Lắk; 

- Cục THADS tỉn  Đắk Lắk; 

- N ữn  n ườ  t  m     tố tụn ; 

- Lưu HSVA, PHCTP, LT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Lê Tự 

 

 


